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	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******


HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VNPT-CA
Số:       /      /11/TTTH-CA /HĐDV

· Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14/06/2005 và các qui định hướng dẫn thi hành;

· Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/06/2005 và các qui định hướng dẫn thi hành;

· Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QG11 ngày 29/11/2005;

· Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về Chữ ký số và Dịch vụ chứng thực chữ ký số;

· Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Trung tâm Tin học – Viễn thông Đồng Nai.
Hôm nay, ngày       tháng       năm      , tại Đồng Nai, chúng tôi gồm:

Bên sử dụng dịch vụ (Bên A):      
Đại diện bởi: 
     
Chức vụ: Giám đốc
(theo ủy quyền (nếu có) số, ngày:      )

CMND/Hộ chiếu số:      
Cấp ngày:      
tại:      
Địa chỉ GPKD/hộ khẩu:      
Địa chỉ xuất hóa đơn:      
Địa chỉ liên lạc:      
Điện thoại: 
     
Fax:      
Người liên hệ: 
     
Di động:      
Mã số thuế: 
     
Email:      
Tài khoản số: 
     
Ngân hàng:      
Số GPKD: 
     
Cấp ngày:       
tại:      
Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): TRUNG TÂM TIN HỌC – VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI
Đại diện bởi:
 FORMDROPDOWN 

Chức vụ:  FORMDROPDOWN 

Địa chỉ:
Số 01, Đường 30/4, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại:
061-3824054
Fax: 061-3840045 
Liên hệ: Huỳnh Bảo Quốc
Mã số thuế:
3600282721006
DĐ: 0918354477
Email: quochb.dni@vnpt.vn
Tài khoản:
102010000929912  Ngân hàng TMCP công thương chi nhánh Đồng Nai 

Hotline:
061-1080

Liên hệ kế toán: 061-3819767



Sau khi thoả thuận, các bên thống nhất ký kết hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng VNPT - CA với các nội dung sau:
Điều 1. Các định nghĩa và diễn giải

1.1. “Dịch vụ VNPT-CA”: là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA được cung cấp bởi Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), đơn vị thành viên trực thuộc VNPT.

1.2. “Bên sử dụng dịch vụ”: là bên trực tiếp ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ VNPT-CA với  Bên cung cấp dịch vụ, dưới đây gọi tắt là Bên A.

1.3.  “Bên cung cấp dịch vụ”: là đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA, trực tiếp ký hợp đồng với Bên sử dụng dịch vụ VNPT-CA, dưới đây gọi tắt là Bên B.

1.4.  “Tính chống chối bỏ”: xác định tính xác thực của chủ thể gây ra hành động có thực hiện bảo mật.

1.5. “Tính toàn vẹn”: đảm bảo các dữ liệu mã hóa không thể bị thay đổi nội dung so với tài liệu gốc và trong trường hợp nội dung dữ liệu mã hóa bị sửa đổi thì không thể khôi phục lại dạng ban đầu.

1.6. “Tính xác thực”: kiểm tra tính đúng đắn của một thực thể giao tiếp trên mạng, dựa vào những thông tin biết trước, những thông tin đã có và những thông tin xác định tính duy nhất.

1.7. “Tính bảo mật”: dữ liệu được bảo mật an toàn trong toàn bộ quá trình xử lý.

1.8. “CP/CPS”: là các chính sách do nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng ban hành.
Điều 2. Nội dung công việc:

2.1. Bên B cung cấp cho Bên A dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA với nội dung như sau:

a. Dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng VNPT-CA:

· Tên gói dịch vụ:  FORMDROPDOWN 
 

· Độ dài cặp khoá:
 FORMCHECKBOX 
 1.024 bit
 FORMCHECKBOX 
 2.048 bit

· Đối tượng:
 FORMCHECKBOX 
 Doanh nghiệp
 FORMCHECKBOX 
 Cá nhân 

 FORMCHECKBOX 
 Phòng ban thuộc doanh nghiệp: 

 FORMCHECKBOX 
 Cá nhân thuộc doanh nghiệp (họ tên): 

Chức vụ: 
· Tính năng: 
 FORMCHECKBOX 
 Ký số (Document Signing)




 FORMCHECKBOX 
 Bảo vệ E-mail (E-mail Protecting)



 FORMCHECKBOX 
 Xác thực người dùng (Authentication)


b. Thiết bị lưu trữ chữ ký số: 



	 FORMCHECKBOX 
 Bên B cung cấp: Thiết bị VNPT-CA token:
	 FORMCHECKBOX 
 Bên A tự trang bị, chủng loại:

	· Độ dài khoá tối đa: 2.048 bit 

· MCU Smart chip: 32 bit 

· Có tính năng chống sao chép
	· Độ dài khoá tối đa: … 

· 
· 


Trường hợp Bên A tự trang bị thiết bị lưu trữ: Bên A phải đảm bảo thiết bị theo đúng chuẩn khuyến cáo của Bên B và chịu hoàn toàn trách nhiệm cho các vấn đề phát sinh do thiết bị lưu trữ của Bên A không đảm bảo tính bảo mật, an toàn.

2.2. Bên B đảm bảo cung cấp chứng thư số cho bên A với các đặc tính sau: 

a. Đảm bảo tính chống chối bỏ của người sử dụng chữ ký số để ký các giao dịch.

b. Đảm bảo tính toàn vẹn của văn bản, tài liệu được ký bởi chữ ký xác thực hợp lệ.

c. Chứng thư số có tính xác thực cao.
d. Chứng thư số có tính bảo mật cao.
Điều 3. Tiến độ cung cấp dịch vụ

Bên B hoặc đại lý được ủy quyền sẽ bàn giao chứng thư số cho Bên A trong thời gian không quá 10 ngày kể từ khi hai bên ký kết hợp đồng và Bên A thanh toán đúng và đầy đủ các khoản cước phí ban đầu cho Bên B hoặc đại lý được ủy quyền.

Điều 4. Cước phí dịch vụ 

4.1. Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B cước phí sử dụng dịch vụ như sau:

	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Đơn giá
	VAT (10%)
	Thành tiền

	1
	Dịch vụ Chứng thư số công cộng VNPT-CA
	01
chứng thư số
	2.498.000
VNĐ/03 năm
	249.800
VNĐ
	2.747.800
VNĐ/ 03 năm

	2
	Thiết bị VNPT-CA token

(Thanh toán 1 lần)
	01
cái
	500.000
VNĐ/cái
	50.000
VNĐ
	550.000
VNĐ/cái


Ghi chú: Đăng ký mới

4.2. Cước phí duy trì dịch vụ được tính kể từ ngày cấp phát chứng thư số. 
Điều 5. Điều khoản thanh toán

5.1. Bên A có trách nhiệm thanh toán cước phí duy trì dịch vụ theo định kỳ được nêu tại khoản 4.1 của Điều 4 nêu trên và có thể thanh toán duy trì cho nhiều năm. 
5.2. Riêng cước phí duy trì lần đầu tiên và tiền thiết bị token (nếu có): Được thanh toán 1 lần ngay sau khi ký kết hợp đồng.

5.3. Trường hợp Bên A tạm ngưng hoặc thanh lý hợp đồng trước thời hạn thì Bên A sẽ không được hoàn trả tiền cước phí đã thanh toán.
5.4. Trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày hết hạn Chứng thư số, Bên B hoặc đại lý được ủy quyền sẽ gửi giấy báo yêu cầu thanh toán cước phí sử dụng dịch vụ để Bên A làm cơ sở thanh toán. Nếu đến hạn thanh toán định kỳ mà Bên A vẫn chưa nhận được giấy báo thì Bên A phải báo cho Bên B hoặc đại lý được ủy quyền. Trong trường hợp Bên A không thông báo thì Bên B hoặc đại lý được ủy quyền sẽ xem như Bên A đã nhận được giấy báo yêu cầu thanh toán.
5.5. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Bên B hoặc qua đại lý được ủy quyền. Bên A phải chịu mọi chi phí thanh toán phát sinh để đảm bảo rằng Bên B hoặc đại lý được ủy quyền luôn nhận đủ số tiền cước phí sử dụng dịch vụ ghi trên giấy báo cước.
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A  

6.1. Cung cấp các thông tin, giấy tờ có liên quan đến việc cung cấp chứng thư số cho Bên B một cách trung thực, chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin này. 

6.2. Cung cấp khóa bí mật và những thông tin cần thiết cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi được yêu cầu.    

6.3. Lưu trữ và sử dụng khóa bí mật một cách an toàn, bảo mật trong suốt thời gian chứng thư số có hiệu lực (kể cả trong thời gian tạm ngưng). 

6.4. Thông báo ngay cho bên B nếu phát hiện thấy dấu hiệu khóa bí mật đã bị lộ, bị đánh cắp hoặc bị sử dụng trái phép để có các biện pháp xử lý và phối hợp với Bên B khắc phục, xử lý.
6.5. Chịu trách hoàn toàn nhiệm trước pháp luật về phát sinh xảy ra nếu vi phạm quy định tại khoản 6.3 và khoản 6.4 của Điều này.   

6.6. Đồng ý để Bên B công khai thông tin về chứng thư số của Bên A trên cơ sở dữ liệu về chứng thư số của Bên B.

6.7. Khi đã cung cấp chứng thư số cho người khác với mục đích để giao dịch, Bên A được coi là đã cam kết với người nhận rằng Bên A là người nắm giữ hợp pháp khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trên chứng thư số và những thông tin trên chứng thư số liên quan đến Bên A là đúng sự thật, đồng thời phải thực hiện các nghĩa vụ xuất phát từ chứng thư số đó(Người nhận: là người nhận được thông điệp dữ liệu có sử dụng chữ ký số từ Bên A)

6.8. Bên A có quyền yêu cầu Bên B cung cấp những thông tin sau: 

a. Phạm vi, giới hạn sử dụng, mức độ bảo mật, phí, lệ phí cho việc cấp và sử dụng của loại chứng thư số mà Bên A xin cấp và những thông tin khác có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi của bên A;

b. Những yêu cầu để đảm bảo sự an toàn trong lưu trữ và sử dụng khoá bí mật; 

c. Thủ tục khiếu nại và giải quyết tranh chấp; 

6.9. Bên A có quyền yêu cầu Bên B tạm dừng, thu hồi lại chứng thư số đã cấp và tự chịu trách nhiệm về yêu cầu đó.

6.10. Bên A có quyền yêu cầu gia hạn chứng thư số ít nhất là 30 ngày trước ngày hết hạn của chứng thư số bằng cách gửi đơn xin gia hạn chứng thư số cho Bên B và Bên A có quyền thay đổi khoá công khai trên chứng thư số được gia hạn.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

7.1. Hướng dẫn những thông tin sau đây cho Bên A trước khi ký hợp đồng: 

a. Giới hạn sử dụng, mức độ bảo mật, phí, lệ phí cho việc cấp và sử dụng của loại chứng thư số và những thông tin khác có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi của Bên A; 

b. Những yêu cầu để đảm bảo sự an toàn trong lưu trữ và sử dụng khoá bí mật; 

c. Thủ tục khiếu nại và giải quyết tranh chấp; 

7.2. Bồi thường thiệt hại cho Bên A trong các trường hợp sau:

a. Nếu thiệt hại xảy ra là hậu quả của việc Bên B để lộ khoá bí mật của Bên A trong quá trình chuyển giao, hoặc lưu trữ khóa bí mật của Bên A sau khi Bên B đã giao khóa bí mật cho Bên A.

b. Nếu thiệt hại xảy ra là hậu quả của việc đưa lên chứng thư số những thông tin không chính xác so với những thông tin do Bên A đã cung cấp.
c. Nếu thiệt hại xảy ra là hậu quả của việc không tuân thủ các quy định tại khoản 2, 3 Điều 26 Nghị định 26/2007/NĐ-CP.

7.3. Lưu trữ những thông tin liên quan đến Bên A một cách bí mật, an toàn và chỉ được sử dụng thông tin này vào mục đích liên quan đến chứng thư số, trừ trường hợp thoả thuận hoặc pháp luật có quy định khác. 

7.4. Đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tạo và chuyển giao chứng thư số cho Bên A. 

7.5. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên chứng thư số của Bên A đúng như những thông tin bên A đã cung cấp khi đăng ký và ký hợp đồng. 

7.6. Đảm bảo kênh tiếp nhận thông tin yêu cầu tạm dừng chứng thư số và yêu cầu thu hồi chứng thư số hoạt động tất cả các ngày trong năm. 

7.7. Đảm bảo lưu trữ các thông tin liên quan đến chứng thư số của Bên A trong thời hạn ít nhất là 5 năm, kể từ khi chứng thư số bị thu hồi. 

7.8. Đảm bảo giữ bí mật toàn bộ quá trình tạo cặp khoá cho cặp khóa của Bên A. 

7.9. Tận dụng mọi phương tiện và với nỗ lực cao nhất để thông báo cho Bên A đồng thời áp dụng những biện pháp ngăn chặn và khắc phục kịp thời trong trường hợp Bên B phát hiện thấy dấu hiệu khoá bí mật của Bên A đã bị lộ, không còn toàn vẹn hoặc sự sai sót nào khác có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của Bên A. 

7.10. Khi tạm dừng cấp chứng thư số mới, Bên B phải thông báo công khai việc tạm dừng trên trang tin điện tử của mình và báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

7.11. Trong thời gian tạm dừng cấp chứng thư số mới, Bên B có trách nhiệm duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến chứng thư số đã cấp. 

7.12. Phải công khai và duy trì thông tin trên trang tin điện tử những thông tin sau: 

a. Chính sách chứng thư và Quy chế chứng thực (CP/CPS). 

b. Danh sách chứng thư số có hiệu lực, bị tạm dừng, bị thu hồi. 

7.13. Có quyền cung cấp thông tin của Bên A cho cơ quan quản lý nhà nước trong các trường hợp: 

a. Cung cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan an ninh những thông tin cần thiết nhằm phục vụ công tác đảm bảo an ninh thông tin, điều tra phòng chống tội phạm theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật về tố tụng quy định. 

b. Trong trường hợp khẩn cấp do pháp luật về tình trạng khẩn cấp quy định hoặc để đảm bảo an ninh quốc gia, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải thực hiện mọi nghĩa vụ hỗ trợ cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7.14. Tạm dừng cấp chứng thư số mới trong các trường hợp sau: 

a. Khi phát hiện các sai sót trong hệ thống cung cấp dịch vụ và có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Bên A
b. Khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

7.15. Tạm dừng dịch vụ của Bên A trong trường hợp:

a. Chứng thư của Bên A hết thời hạn hiệu lực mà Bên A không tiếp tục đóng phí duy trì dịch vụ.

b. Theo yêu cầu của Bên A.

c. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

7.16. Thông tin liên hệ với Bên B:

a. Hỗ trợ dịch vụ (24x7 – miễn phí): 18001260, 18001262, email: support2@vnn.vn 

b. Website dịch vụ: http://vnpt-ca.vn  

Điều 8. Tạm ngưng dịch vụ

8.1. Dịch vụ của Bên A sẽ tạm ngưng khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 

a. Khi Bên A yêu cầu bằng văn bản và yêu cầu này đã được Bên B xác minh là chính xác; 

b. Khi Bên B phát hiện ra bất cứ sai sót nào có ảnh hưởng đến quyền lợi của Bên A; 

c. Khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

d. Theo điều kiện tạm dừng chứng thư số đã được quy định trong hợp đồng này.
8.2. Khi có căn cứ tạm dừng chứng thư số, Bên B sẽ tiến hành tạm dừng, đồng thời thông báo cho Bên A và công bố trên cơ sở dữ liệu về chứng thư số tạm dừng, thời gian bắt đầu và kết thúc việc tạm dừng. 

8.3. Chứng thư số của Bên A sẽ được khôi phục lại khi các căn cứ để tạm dừng chứng thư số tại Khoản 8.1 của Điều 8 kết thúc, hoặc thời hạn tạm dừng theo yêu cầu của Bên A đã hết.

Điều 9. Chấm dứt và thanh lý hợp đồng

9.1. Chấm dứt hợp đồng: Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

a. Hết thời hạn quy định của hợp đồng và Bên A không tiếp tục thanh toán phí cước phí duy trì dịch vụ theo đúng qui định. 

b. Khi một trong các Bên vi phạm một hay nhiều điều khoản trong hợp đồng này hoặc vi phạm pháp luật, điều lệ Bưu chính viễn thông, các thể lệ và quy định về khai thác dịch vụ.

c. Theo yêu cầu của một trong các Bên của hợp đồng này.

9.2. Thanh lý hợp đồng 

Hợp đồng sẽ tự động thanh lý khi chứng thư số của Bên A hết hạn và Bên A không yêu cầu gia hạn chứng thư số, không tiếp tục thanh toán cước phí duy trì dịch vụ theo quy định.

Điều 10. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng 

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn đến khi chứng thư số đã cấp cho Bên A hết hiệu lực sử dụng. 

Điều 11. Chấp nhận tuân thủ Chính sách chứng thư và Quy chế chứng thực (CP/CPS)

Ngoài những điều khoản về quyền nghĩa vụ các bên đã qui định tại hợp đồng này, trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng còn chịu sự kiểm soát của Chính sách chứng thư và Quy chế chứng thực về sản phẩm (CP/CPS) phiên bản ban hành tại thời điểm ký kết hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ, hoặc phiên bản ban hành tại thời điểm gia hạn hợp đồng nếu dịch vụ tiếp tục được các bên đồng ý gia hạn.      

Điều 12. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này trước hết phải được các bên giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp các bên không thể thương lượng, hòa giải được với nhau thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án, nơi Bên B đặt trụ sở giao dịch chính. Phán quyết của Toà án là cuối cùng và các bên phải có nghĩa vụ thi hành. Mọi chi phí phát sinh bên thua kiện chịu. 

Điều 13. Điều khoản cuối cùng

13.1. Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định trong hợp đồng này trên tinh thần thiện chí, hợp tác, trung thực và cùng có lợi. Những nội dung khác liên quan đến dịch vụ chứng thực chữ ký số mà không được quy định trong Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh theo quy định pháp luật hiện hành.
13.2. Mọi sửa đổi, bổ sung các điều khoản của hợp đồng này đều phải được các bên nhất trí và lập thành phụ lục bổ sung cho hợp đồng.

13.3. Hợp đồng gồm 04 trang, được lập làm thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện
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